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TÍNH NHẬP THẾ CỦA PHẬT 
GIÁO BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP
Phật giáo được du nhập vào 
miền Bắc Việt Nam theo cả hai 
con đường trực tiếp từ Ấn Độ 
và Trung Hoa. Tuy nhiên, thời 
kì nghìn năm Bắc thuộc đã làm 
cho Phật giáo Việt Nam chịu ảnh 
hưởng mạnh mẽ của Phật giáo 
Trung Hoa. Trong điều kiện của 
xã hội đô hộ, Nho, Phật, Đạo 
được giới cai trị Trung Hoa tìm 
cách du nhập vào Việt Nam trở 
thành công cụ đồng hóa của nhà 
cầm quyền phương Bắc. 

Đạo giáo vào Việt Nam lại có xu 
hướng dung hòa tín ngưỡng dân 
gian, thờ quỷ thần. Việc nghiên 
cứu Đạo giáo ở góc độ học thuật, 
tư tưởng không khá phổ biến. 
Trong khi đó, Nho giáo từ thời 
Đổng Trọng Thư được phát triển 
và bổ sung thuyết Thiên mệnh 
trở thành công cụ tư tưởng cho 
chính quyền Trung Hoa trong 
việc “bình thiên hạ”. Việc du 
nhập tôn giáo này vào miền Bắc 
Việt Nam nhằm khuất phục tinh 
thần phản kháng, áp đặt thuyết 
Thiên mệnh, coi hoàng đế Trung 
Hoa là con trời lên đời sống tinh 
thần của người Việt. 

Song song với quá trình này, chữ 
Hán cũng được chính quyền đô 
hộ sử dụng làm ngôn ngữ chính 
thức trong hoạt động giữa chính 
quyền và người dân bị đô hộ. 
Những đại biểu của giới tinh hoa 

ở miền Bắc Việt Nam thời Bắc 
thuộc đã bắt đầu tiếp cận với Nho 
giáo, học tập và thành danh ở 
Trung Hoa như Lý Tiến, Lý Cầm, 
Khương Công Phục, Khương 
Công Phụ,… 

Ở một bình diện khác, dù chính 
sách đồng hóa diễn ra quyết liệt 
nhưng tinh thần phản kháng của 
người Việt cũng không kém, 

không chỉ về chính trị. Trên lĩnh 
vực văn hóa, dù các công cụ đồng 
hóa được áp đặt theo chính sách 
của chế độ đô hộ nhưng cũng vấp 
phải nhiều sự kháng cự của giới 
tinh hoa cũng như bình dân. Tuy 
kết quả có hạn chế nhưng các 
chính sách đồng hóa này cũng 
thúc đẩy một quá trình Hán hóa 
nhất định trong đời sống tinh thần 
của người Việt. 

Nếu Nho giáo được dùng để củng cố hệ thống chính trị thì 
Phật giáo được xem là hệ tư tưởng giáo hóa xã hội, “dẫn dụ 

quần mê”, đưa con người đến với cái thiện.
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Riêng với Phật giáo, từ một khu 
vực chịu sự du nhập trực tiếp Phật 
giáo Mahayana từ Ấn Độ, Phật 
giáo ở miền Bắc Việt Nam dần 
chịu ảnh hưởng của Mahayana 
Trung Hoa. Kinh điển của Phật 
giáo dần được chuyển sang sử 
dụng chữ Hán. Sự chuyển đổi 
từ ảnh hưởng của Phật giáo Ấn 
Độ sang Phật giáo Trung Hoa 
đã khiến cho giới tu hành ở Việt 
Nam trở thành người thành thạo 
chữ Hán trong xã hội thời đô hộ. 
Vô hình trung, nhà chùa không 
chỉ là nơi nuôi dưỡng suối nguồn 
của đạo pháp mà còn là nơi dung 
chứa mạch ngầm cuồn cuộn cho 
giới tinh hoa người Việt trong 
thời kì Bắc thuộc. Đến khi chấm 
dứt 1.000 năm Bắc thuộc, nhà 
chùa lại là nơi cung cấp cho 
các chính quyền tự chủ đầu tiên 
những thiền sư uyên bác, tinh 
thông Tam giáo, làm cố vấn 
chính trị cho chính quyền. 

Tăng ban trở thành một bộ phận 
quan trọng bên cạnh văn ban, võ 
ban của triều đình Ngô - Đinh 
- Tiền Lê. Chỉ thuần túy là tôn 
giáo phát triển trong điều kiện 
tái lập nhà nước độc lập, tự chủ 
sau 1.000 năm Bắc thuộc, Phật 
giáo đã thể hiện tinh thần dấn 
thân, nhập thế vào việc ổn định 
và củng cố nền độc lập. Một loạt 
các nhân vật của Phật giáo như 
Ngô Chân Lưu, Pháp Thuận, 
Vạn Hạnh,… trở thành cố vấn 
chính trị hoặc tham gia trực tiếp 

vào công việc của triều đình. 

Sư Pháp Thuận trở thành người 
đại diện của triều đình Tiền Lê 
đón tiếp sứ thần nhà Tống. Một 
vị trí mà sau này các triều đại về 
sau chỉ dành cho giới Nho sĩ. Sư 
Vạn Hạnh là một trường hợp khá 
tiêu biểu cho tinh thần nhập thế 
của Phật giáo giai đoạn này. Từ 
một cố vấn chính trị cho triều 
đình Tiền Lê, Sư Vạn Hạnh đã trở 
thành một trong những nhân vật 
đại diện cho Tăng đoàn Phật giáo 
đưa Lý Công Uẩn lên ngôi vua, 
sáng lập nhà Lý. Sức ảnh hưởng 
của Phật giáo đã đủ sức tác động 
đến sân khấu chính trị buổi đầu 
độc lập chứ không chỉ giới hạn 
trong Tăng đoàn. Như vậy, có 
thể thấy, từ rất sớm, Phật giáo ở 
miền Bắc Việt Nam đã mang tính 
nhập thế cao độ. Sự lên ngôi của 
một vị vua được Phật giáo nuôi 
dưỡng và ủng hộ như Lý Công 
Uẩn càng giúp cho Phật giáo phát 
triển mạnh mẽ. 
DIỄN NGÔN MỚI VỀ TÍNH 

NHẬP THẾ CỦA PHẬT GIÁO 
TỪ TRẦN THÁI TÔNG ĐẾN 
TRÚC LÂM ĐẦU ĐÀ
Nhà Trần từ một gia tộc chuyên 
nghề đánh cá ở vùng Thái Bình - 
Nam Định từng bước từng bước 
trở thành một thế lực chính trị 
lớn vào cuối thời Lý. Họ tiếp 
quản triều đình nhà Lý trong một 
trạng thái mà Phật giáo đã phát 
triển cực kì hưng thịnh và Nho 
giáo cũng từng bước cho thấy 
sự cần thiết trong việc trị nước. 
Tiếp tục duy trì một trạng thái 
Tam giáo đồng nguyên trong hệ 
thống nhà nước đã trở thành một 
sự lựa chọn sáng suốt của hoàng 
tộc nhà Trần, không gây ra xáo 
trộn về mặt tư tưởng. 

Trong bối cảnh xã hội đương 
thời, chúng ta cũng chưa đủ cứ 
liệu để biết căn nguyên mối quan 
hệ giữa gia tộc nhà Trần với Phật 
giáo như trường hợp của nhà Lý. 
Sử liệu chỉ ghi nhận mối quan hệ 
sớm nhất giữa hoàng tộc nhà Trần 
với Phật giáo là khi Trần Thái 

Nguồn: marketinghaiphong.wordpress.com 
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Tông đã lên ngôi. Trong Khóa hư 
lục, Trần Thái Tông đã cho biết 
quá trình tu tập, tham ngộ Thiền 
tông của mình. Đại Việt sử ký 
toàn thư thì ghi lại sự kiện vị vua 
khai quốc nhà Trần đã từng muốn 
rũ bỏ triều đình, xuất gia đi tu. 
Bất đồng với việc Trần Thủ Độ 
tráo đổi vợ giữa hai anh em, Trần 
Thái Tông trong phút chốc muốn 
bỏ cơ nghiệp đế vương để thanh 
tu cùng với Trúc Lâm Đại sa môn 
Pháp sư ở núi Yên Tử [1].

Dù không xuất gia tu hành nhưng 
Trần Thái Tông được xem là một 
Thiền gia trứ danh, người khởi 
xướng cho mối liên hệ bền chặt 
giữa hoàng tộc nhà Trần và Phật 
giáo. Xuất phát từ vị thế là hoàng 
đế và Thiền gia, Trần Thái Tông 
đã đưa ra một diễn ngôn mới về 
Phật giáo nhập thế của triều đại 
ông. Trong bài tựa sách Thiền 
tông Chỉ nam, Trần Thái Tông 
nói rõ mối quan hệ giữa hai đạo 
Khổng - Thích như sau:
“Phật không chia Nam, Bắc đều 
có thể tu cầu. Tính đều có trí ngu, 
cùng giúp phần giác ngộ. Đó là, 
phương tiện dụ dẫn quần mê, 
đường tắt tỏ nẻo sinh tử, là Đại 
giáo của Đức Phật ta. Làm cán 
cân cho hậu thế, làm khuôn phép 
cho tương lai, là trọng trách của 
bậc Tiên Thánh. Nên Lục Tổ nói: 
“Bậc Thánh nhân xưa cùng với 
Đại sư không khác”[2].

Với diễn ngôn này, Phật giáo không 
cần phải xuất hiện ở chốn công 
đường nhưng vẫn song hành với 
Nho giáo trong việc quản lý xã hội. 

Nếu Nho giáo được dùng để củng 
cố hệ thống chính trị thì Phật giáo 
được xem là hệ tư tưởng giáo hóa 
xã hội, “dẫn dụ quần mê”, đưa con 
người đến với cái thiện. Đến thời 
Trần, các nhà sư không còn tham 
gia vào bộ máy quan lại. Với quan 
niệm này, nhà Trần đã đưa ra một 
diễn ngôn chính thức của hoàng gia 
về vị trí của Phật giáo. Nhờ vào sự 
ủng hộ mạnh mẽ của hoàng tộc nhà 
Trần với một diễn ngôn mới về tính 
nhập thế của Phật giáo càng củng 
cố thêm địa vị của tôn giáo này 
trong đời sống chính trị và xã hội 
đương thời. 

Hai hậu duệ của Trần Thái Tông là 
Tuệ Trung Thượng sĩ - Trần Tung 
và Trần Nhân Tông đã trở thành 
người truyền thừa và làm sâu sắc 
thêm truyền thống nhập thế của 
Phật giáo Đại Việt thời Trần. Tuệ 

Trung Thượng sĩ được xem là 
Thiền gia xuất sắc nhất đời Trần, 
đạt đến mức “đốn ngộ” trong 
Thiền học. Tác phẩm của ông 
không còn nhiều nhưng chúng 
ta có thể nhận thấy địa vị của 
ông qua ghi chép của Trần Nhân 
Tông trong Thượng sĩ Hành trạng. 
Thánh Tông tôn ông làm Thượng 
sĩ còn Nhân Tông tự nhận làm học 
trò cho thấy địa vị của ông trong 
chốn Thiền môn đời Trần. 
Tuệ Trung Thượng sĩ chính là 
người khai tâm ấn cho Trần Nhân 
Tông về sau trở thành tổ thứ nhất 
của Thiền phái Trúc Lâm - Điều 
Ngự Giác hoàng. 

Hình ảnh một Thượng sĩ - Bồ 
tát cầm quân đánh giặc, trấn giữ 
biên cương, ở chốn hồng trần 
nhưng lại thoát khỏi vòng chấp 
niệm của thế nhân đạt đến mức 

Lẽ thanh tu của Trần Nhân Tông không phải tìm nơi thâm sơn cùng cốc 
mà phải hoằng dương giáo pháp, đạo đời hợp nhất.

Nguồn: internet
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triệt ngộ đã là nguồn cảm hứng 
cho tôn chỉ Thiền tông của Trúc 
Lâm Đầu Đà. Kế thừa tinh thần 
nhập thế từ ngay chính những 
thành viên trong gia tộc của 
mình, ở địa vị một hoàng đế đi 
xuất gia, quan điểm nhập thế của 
Trần Nhân Tông có sự hòa quyện 
ở cả hai, nhân danh nhà vua và 
nhà tu hành. Lẽ thanh tu của 
Trần Nhân Tông không phải tìm 
nơi thâm sơn cùng cốc mà phải 
hoằng dương giáo pháp, đạo đời 
hợp nhất. Chính bài kệ của Phật 
hoàng đã cho thấy rõ tôn chỉ “cư 
trần lạc đạo”:
“Cõi trần vui đạo, hãy tùy duyên.
Đói cứ ăn no, mệt ngủ yên
Báu sẵn trong nhà, thôi khỏi 
kiếm;
Vô tâm trước cảnh, hỏi gì 
Thiền”[3].

Chữ ngộ của Trúc Lâm phải đến 
từ tâm, nếu không có tâm thì 
đừng hỏi đến Thiền:
“Biết vậy! Miễn được lòng rồi; 
chẳng còn phép khác.
Gìn tính sáng, tính mới hầu an; 
nén niềm vọng, niềm dừng chẳng 
thác.
Dứt trừ nhân ngã, thì ra tướng 
thực kim cương; dừng hết tham 
sân, mới lảu lòng mầu viên giác.
Tịnh độ là lòng trong sạch, chớ 
còn ngờ hỏi đến Tây phương;
Di Đà là tính sáng soi, mựa phải 
nhọc tìm về Cực lạc”[4].

Vì tôn chỉ nhập thế này mà chúng 
ta thấy Trúc Lâm Đầu đà dù tu 
hành nhưng vẫn lo việc nước. Từ 
núi Yên Tử ở mạn Bắc, Trúc Lâm 
Đầu đà vân du đến Chiêm Thành, 
kết thân cùng hoàng gia Chiêm 
Thành giữ vững biên cương phía 
nam của Đại Việt. Phản phất đâu 
đó trong đoàn du Tăng của Trúc 
Lâm Đầu đà hình bóng của vị 

hoàng đế năm xưa đã từng đương 
đầu với sức hủy diệt của gió ngựa 
Nguyên - Mông. Uy danh của 
hoàng đế năm nào đã không mất 
đi mà uyển chuyển hóa thân trong 
tư thế người đứng đầu Thiền phái 
Trúc Lâm. 

Sự ra đời của tổ chức Giáo hội 
đầu tiên của Phật giáo Đại Việt đã 
minh chứng rõ ràng cho sự đan 
xen giữa hai nhân danh nhà vua 
và nhà tu hành trong con người 
Trúc Lâm Đầu Đà. Năm 1308, 
Trúc Lâm Đầu Đà truyền y bát 
cho Pháp Loa làm trụ trì chùa 
Siêu Loại có sự chứng kiến của 
Trần Anh Tông đã cho thấy Giáo 
hội này được sự thừa nhận và bảo 
hộ của triều đình[5]. Chính những 
sự sắp đặt này của Trúc Lâm Đầu 
Đà đã tạo sự ủng hộ vững chắc 
về chính trị cho hoạt động của 
Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử tiến 
tới hình thành Giáo hội thống 
nhất. Năm 1313, Pháp Loa phụng 
chiếu đến chùa Vĩnh Nghiêm, 
Lương Giang trụ trì, đặt trụ sở 
của Trung ương Giáo hội ở đó 
[6]. Đây là lần đầu tiên trong lịch 
sử Phật giáo Việt Nam có sự xuất 
hiện của tổ chức Giáo hội thống 
nhất. Dưới sự phát triển của Tăng 
đoàn Trúc Lâm qua quan điểm 
nhập thế mới của hoàng gia nhà 
Trần, Phật giáo đã đạt đến vị trí 
quốc giáo trong xã hội Đại Việt 
trong thế kỷ XIV. 
 
Lời kết
Như vậy, từ Trần Thái Tông đến 
Trúc Lâm Đầu đà, Phật giáo, mà 
cụ thể là Thiền tông đời Trần 
đã mang tính nhập thế cao độ. 
Nhưng khác với buổi đầu độc 
lập, đến thời Trần, nền độc lập đã 
gần 200 năm, nhà nước quân chủ 
dần được củng cố, chính trong 
bối cảnh đó, Trần Thái Tông - 

ông vua đầu tiên của nhà Trần 
là Thiền gia trứ danh đã đưa ra 
một diễn ngôn về tính nhập thế 
mới của vương triều mình. Phật 
giáo không nhất thiết phải tham 
gia trực tiếp vào chính sự như 
trước đây mới là nhập thế. Diễn 
ngôn nhập thế mới của Phật giáo 
chính là “dẫn dụ quần mê”, “tỏ 
nẻo sinh tử”. Từ Trần Thái Tông 
đến Tuệ Trung Thượng sĩ và Trúc 
Lâm Đầu đà, tôn chỉ nhập thế này 
của hoàng gia nhà Trần đã không 
ngừng được bổ sung và phát triển, 
được thể hiện rõ nhất trong việc 
ra đời một Giáo hội thống nhất, 
vừa lo việc đạo vừa lo việc đời. 
Diễn ngôn này của nhà Trần đã 
đem lại một nguồn sinh khí mới 
cho Phật giáo, đưa tôn giáo này 
lên địa vị quốc giáo cho đến hết 
thế kỷ XIV.
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